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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Trang phục mùa đông
	1
	Từ 28/11 đến 2/12/22
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	

	Ẩm thực mùa đông
	1
	Từ 5/12 đến 9/12/22
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	

	Mùa đông và câu chuyện nhỏ
	1
	Từ 12/12 đến 16/12/22
	Phạm Thị Thu Trang
	

	Chào mừng các chú bộ đội trong lễ hội mùa đông
	1
	Từ 19/12 đến 23/12/22
	Phạm Thị Thu Trang
	




III. CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh 1: Trang phục mùa đông
	Nhánh 2: Ẩm thực mùa đông
	Nhánh 3: Mùa đông và câu chuyện nhỏ
	Nhánh 4: Chào mừng các chú bộ đội trong lễ hội mùa đông

	Giáo viên
	- Chuẩn bị ảnh, tranh lô tô trang phục, quần áo, mũ về mùa đông
- Tranh vẽ gợi mở: Tranh vẽ trang phục mùa đông
- Bài thơ, bài hát, câu chuyện theo chủ đề Mùa đông
- Môi trường gợi mở cho trẻ hoạt động
- Nguyên vật liệu đồ dùng đồ chơi.
	- Chuẩn bị ảnh, tranh lô tô các món ăn có trong mùa đông
- Tranh vẽ gợi mở: Tranh vẽ quả, món ăn mùa đông
- Bài thơ, bài hát, câu chuyện theo chủ đề Mùa đông
- Môi trường gợi mở cho trẻ hoạt động
- Nguyên vật liệu đồ dùng đồ chơi.
	- Chuẩn bị ảnh, tranh lô tô trang phục, quần áo, mũ về mùa đông, câu chuyện hay về mùa đông
- Tranh vẽ gợi mở: Tranh vẽ trang phục mùa đông, vẽ trang thơ, truyện
- Bài thơ, bài hát, câu chuyện theo chủ đề Mùa đông
- Môi trường gợi mở cho trẻ hoạt động
- Nguyên vật liệu đồ dùng đồ chơi.
	- Trò chuyện với trẻ về ngày 22/12.
- Chuẩn bị tranh gợi ý vẽ về chú bộ đội
-Tranh cung cấp kiến thức 
- Môi trường gợi mở cho trẻ hoạt động
- Nguyên vật liệu : Giấy trắng, giấy màu các loại, kéo, keo.

	Nhà trường
	- Chuẩn bị cơ sở vật chất đồ dùng, các thực phẩm, thực đơn bữa ăn hàng ngày cho trẻ
- Các nguyên vật liệu cho giáo viên tạo môi trường theo chủ điểm Mùa đông

	- Chuẩn bị cơ sở vật chất đồ dùng, các thực phẩm, thực đơn bữa ăn hàng ngày cho trẻ
- Các nguyên vật liệu cho giáo viên tạo môi trường theo chủ điểm Mùa đông
- Tiệc buffe

	- Chuẩn bị cơ sở vật chất đồ dùng, các thực phẩm, thực đơn bữa ăn hàng ngày cho trẻ
- Các nguyên vật liệu cho giáo viên tạo môi trường theo chủ điểm Mùa đông
- Tổ chức thi kể chuyện

	- Trang trí trường, sân khấu theo chủ đề : Sân chơi Chiến sỹ tý hon, 
- Trang bị NVL

	Phụ huynh
	- Giúp trẻ sưu tầm tranh ảnh về CĐ mùa đông
- Hướng dẫn trẻ làm 1 số đồ dùng đồ chơi trong chủ điểm
-Kể cho trẻ nghe những câu chuyện về mùa đông
	- Giúp trẻ sưu tầm tranh ảnh về CĐ mùa đông, các món ăn
- Hướng dẫn trẻ làm 1 số đồ dùng đồ chơi trong chủ điểm

	- Giúp trẻ sưu tầm tranh ảnh về CĐ mùa đông
- Hướng dẫn trẻ làm 1 số đồ dùng đồ chơi trong chủ điểm
- Quay video trẻ kể chuyện tại nhà
	- Giúp trẻ tìm hiểu về ngày 22/12.

	Trẻ
	- Trẻ tìm hiểu về mùa đông
- Biết được các góc chơi và yêu cầu của trò chơi 
- Sưu tầm  tranh, ảnh về chủ điểm.
- Sưu tầm băng đĩa nhạc, học hát các bài hát về mùa đông
-Vẽ nặn xé dán về chủ điểm.
- Cắt dán tranh ảnh chủ điểm từ sách báo.

	- Trẻ tìm hiểu về các món ăn
- Biết được các góc chơi và yêu cầu của trò chơi 
- Sưu tầm  tranh, ảnh về chủ điểm.
- Sưu tầm băng đĩa nhạc, học hát các bài hát về mùa đông
-Vẽ nặn xé dán về chủ điểm.
- Cắt dán tranh ảnh chủ điểm từ sách báo.

	- Trẻ kể các câu chuyện
- Biết được các góc chơi và yêu cầu của trò chơi 
- Sưu tầm  tranh, ảnh về chủ điểm.
-Vẽ nặn xé dán về chủ điểm.
- Cắt dán tranh ảnh chủ điểm từ sách báo.

	- Tạo ra sản phẩm đẹp
- Tham gia biểu diễn văn Ngày Hội CSTH, Lễ Noel.











IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Trò chuyện về  việc Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường
- Trò chuyện về những chiếc áo ấm
- Trò chuyện về các mùa trong năm
- Thực hiện kỹ năng  đi giầy
- Quan sát Một số nét văn hóa nổi bật của một số nước khác nhau trên thế giới vào mùa đông
- Trò chuyện về tác dụng và cách sử dụng thuốc khi bị ốm
- Trò chuyện về siêu thị gần nhà bé
- Nghe hiểu các từ khái quát (đồ dùng, đồ chơi,...), từ trái nghĩa (cao - thấp, ngắn - dài)
- Trò chuyện về những điểm thường đi chơi vào mùa đông
- Trò chuyện về tác dụng và cách sử dụng thuốc khi bị ốm
- Trò chuyện về đặc điểm, đồ dùng của chú bộ đội
- Biết sử dụng những câu thưa gửi khi trả lời câu hỏi
	

	2
	Thể dục sáng
	1. Khởi động
- Cho trẻ thực hiện các kiểu đi.
2.Trọng động
Tập kết hợp với bài hát: Chiếc áo mùa đông
- Hô hấp: Thổi nơ
- Tay: Co duỗi từng tay kết hợp kiễng chân
- Chân : Nhảy lên đưa 1 chân về phía trước, 1 chân về phía sau
- Bụng: Đứng, các ngón tay đan vào nhau phía sau cúi người về phía trước
 - Bật: Chân sáo
* Chơi: dân vũ chiken dance"
3. Hồi tĩnh
- Trẻ nghe nhạc đi lại nhẹ nhàng 1, 2 phút.
	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1
	Ngày 28/11/2022
PTNT
Trò truyện về  mùa đông



	Ngày 29/11/2022
PTTM-TCKNXH
- Dạy hát: Chiếc áo mùa đông
- Hát nghe: Bàn tay mẹ
	Ngày 30/11/2022
PTNN
Thơ: Mùa đông




	Ngày 01/12/2022

PTTC
Bò trong đường zic zăc qua 7 điểm
	Ngày 02/12/2022
PTTM
Cắt dán trang phục mùa đông
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 05/12/2022
PTTC
Ném trúng đích đứng ở khoảng cách xa 2m, cao 1,5m, đường kính 40cm 

	Ngày 06/12/2022
PTTM
Nặn các loại quả mùa đông.

	Ngày 07/12/2022
PTNT
Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau
	Ngày 08/12/2022
PTTM
- Dạy vận động minh họa bài Nào ta cùng ăn
- Hát nghe: Chiếc bụng đói
	Ngày 09/12/2022

LH

Tổ chức  Lễ hội mùa đông
	

	
	
	

Nhánh 3
	Ngày 12/12/2022
PTTM
Tiết học: Vẽ tranh  mùa đông



	Ngày 13/12/2022
PTTC
 Chạy 18m liên tục theo hướng thẳng trong 7-10 giây

	Ngày 14/12/2022
PTTCKNXH Dạy trẻ  kỹ năng gấp chăn

	Ngày 15/12/2022
PTNN
Truyện: Sóc nhí và mùa đông

	Ngày 16/12/2022
PTNT
Gộp, tách 7 đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm.

	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 19/12/2022
PTNN
Làm quen chữ cái u, ư.


	Ngày 20/12/2022
PTTC
Bật qua vật cản cao 15-20cm

	Ngày 21/12/2022
TQDN
Đi thăm các chú bộ đội
	Ngày 22/12/2022
LH
Tổ chức ngày 22/12
	Ngày 23/12/2022
PTTM
- Biểu diễn văn nghệ
- Hát nghe ""Chúng tôi là chiến sỹ"" "
	


	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
	Ngày 28/11/2022
- Quan sát, nhận xét bầu trời
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do
	Ngày 29/11/2022
- Nhận xét thời tiết
- TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự do
	Ngày 30/11/2022
- QS: Góc thiên nhiên
- TCVĐ: Cuộn len
- Chơi tự do

	Ngày 01/12/2022
- Thực hành thể hiện sắc thái biểu cảm của lời nói (Trò chơi: Ccảm xúc)
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do
	Ngày 02/12/2022
- Vẽ trên sân
- TCVĐ:  Chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh
- Chơi tự do
	

	
	
	
	Ngày 06/12/2022
- Quan sát câycảnh quanh sân trường
- TCVĐ: Cáo và Thỏ
- Chơi tự do


	Ngày 06/12/2022
- Trò chuyện về các hoạt động của mùa đông
- TCVĐ: Kéo cứ lừa xẻ
- Chơi tự do



	Ngày 07/12/2022
- Tìm chữ cái u, ư trên bảng tin xung quanh sân trường
- TCVĐ: Về đúng bến
- Chơi tự do
	Ngày 08/12/2022


Tổ chức LH
	Ngày 09/12/2022
- Trò chuyện với trẻ về tiết kiệm điện
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do

	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 12/12/2022
- Trò chuyện, quan sát về biển cấm người đi bộ.
- TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự do
	Ngày 13/12/2022
- Viết bằng phấn trên sân tên của mình
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do

	Ngày 14/12/2022
- Nhặt rác và phân loại rác thải
- TCVĐ: Nhảy ô
- Chơi tự do
	Ngày 15/12/2022
- Pha trộn màu nước tô tranh chủ đề mùa đông
- TCVĐ: Tìm đúng nhà
- Chơi tự do
	Ngày 16/12/2022
- Trò chuyện về ATGT
- TCVĐ: Xi bô khoai
- Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 19/12/2022
- Trò chuyện cùng trẻ về giao tiếp đúng mực
-  TCVĐ: Nhảy ô
- Chơi tự do
	Ngày 20/12/2022
- Quan sát những nơi an toàn và nguy hiểm xung quanh sân trường
- TCVĐ: Xi bô khoai
- Chơi tự do
	Ngày 21/12/2022
Đi thăm các chú bộ đội

	Ngày 22/12/2022
Tổ chức ngày 22/12
	Ngày 23/12/2022
- Nhặt lá cây khô
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Trò chuyện về một số thực phẩm giàu chất béo
- Trò chuyện về Thức ăn có lợi cho sức khỏe con người
- Ôn Kỹ năng rửa tay bằng xà phòng
- Quan sát, đàm thoại
- Thực hành Kỹ năng gấp chiếu
	


	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1
	Ngày 28/11/2022
TC: Bánh xe quay

	Ngày 29/11/2022
Thực hành: Thay quần áo và để vào nơi quy định

	Ngày 30/11/2022
So sánh   khác nhau và giống nhau của 2-3 đồ dùng của mùa đông
	Ngày 01/12/2022
Thực hiện kỹ năng đi tất đúng đôi
	Ngày 02/12/2022
Kỹ năng đeo khăn quàng cổ

	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 06/12/2022
Trò chuyện về chiếc đèn sưởi

	Ngày 06/12/2022
Trò chuyện về chiếc tác dụng của đôi tất
	Ngày 07/12/2022
Trò chơi: Tôi cảm ơn bạn

	Ngày 08/12/2022

Trò chơi Tìm chữ cái
	Ngày 09/12/2022
Cách gấp áo khoác

	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 12/12/2022
Trò chơi : Gọi trợ giúp
.

	Ngày 13/12/2022
Trò chuyện về chiếc chăn ấm

	Ngày 14/12/2022
Đọc đồng dao:  Rềnh rềnh ràng ràng
	Ngày 15/12/2022
Trò chuyện về:  quan tâm đến bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp
	Ngày 16/12/2022
Trang trí cây thông
	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 19/12/2022
Trò chuyện, trao đổi với trẻ về ngày 22/12
	Ngày 20/12/2022
Gấp mũ ca nô


	Ngày 21/12/2022
Vẽ bưu thiếp tặng chú bộ đội
	Ngày 22/12/2022
Trò chuyện về Tình cảm của bé với các chú bộ đội
	Ngày 23/12/2022
Thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa.
	













V. HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT CHỦ ĐỀ LỄ HỘI MÙA ĐÔNG
	STT
	Tên góc chơi
	Mục đích yêu cầu
	Các HĐ/TC trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối
vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	GÓC PHÂN VAI
	
Nấu món ăn mùa đông

	- Trẻ biết đi chợ chọn món ăn  đủ dinh dưỡng cho bản thân, biết thao tác nấu 1 số món ăn đơn giản
- Trẻ có kỹ năng thể hiện vai chơi của mình và nấu các món ăn theo sở thích. Nói đúng quy trình chế biến
 - Phát triển ngôn ngữ giao tiếp cho trẻ
	- Trẻ gắn ký hiệu vào nội qui góc chơi, nhận vai chơi, chủ đề chơi
- Thực hiện công việc:
+ Xếp quy trình chế biến món 
+ Thực hiện  gắn bảng thực đơn hôm nay.
+  Mua thực phẩm.
+  Chế biến thực phẩm.
+  Nấu các món ăn.
+ Bày và giới thiệu các món ăn, tổ chức sự kiện cảu gia đình
+ Phục vụ khách hàng.
	
- Thẻ chơi
- Đồ dùng đồ chơi nấu ăn
- Bảng nội quy
- Bảng kỹ năng

	
x

	
	
	

	
	
	Quán buffe ẩm thực mùa đông

	
	
	
	
	

x
	
	

	
	
	
Lẩu thập cẩm
	
	
	
	
	
	
x
	

	
	
	

Bếp ăn quân đội
	
	
	
	
	


	
	



x

	
	
	
Siêu thị quần áo
	- Biết sắp xếp, bày hàng sạch sẽ, gọn gàng, giới thiệu hàng với khách
- Biết vẽ các loại thực phẩm, đồ chơi và gắn giá tiền.
 - Trẻ thể hiện giao tiếp giữa người bán và người mua, mời chào,cảm ơn,khi khách đến mua hàng


	- Trẻ gắn ký hiệu vào nội qui góc chơi
- Phân công vai chơi và nhận vai chơi
- Sắp xếp quầy hàng
- Gắn hình ảnh hàng và giá
- Chào mời lấy đúng hàng cho khách
- Nhắc khách xếp hàng và đưa tiên, đưa hàng bằng 2 tay
	



- Thẻ chơi
- Bảng nội quy
- Bảng kỹ năng bán hàng
- Bảng giá tiền
- Các loại đồ dùng, trang phục của trẻ, rau, củ, quả, đồ ăn, thực phẩm…
- Tiền bán hàng

	
x
	
	
	

	
	
	
Siêu thị Vinmat
	
	
	
	
	x
	
	

	
	
	
Siêu thị thực phẩm sạch

	
	
	
	
	
	x
	

	
	
	

Căng tin quân đội
	
	
	
	
	
	
	x

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Trạm cứu hộ lưu động
	-Trẻ biết hướng dẫn cho bệnh nhân về cách chăm sóc răng miệng, chăm sóc đôi mắt...
- Trẻ có kỹ năng trong giao tiếp giữa bác sỹ và bệnh nhân.
- Có kỹ năng khám và thực hiện một số thao tác: Khám mắt, khám răng, đo nhiệt độ, tiêm....
- Tham gia chơi đoàn kết
	

- Trẻ lấy thẻ đeo về nhóm
- Phân công và nhận vai chơi 
- Khám bệnh và phát thuốc, ghi sổ y bạ



	



- Thẻ chơi
- Bộ đồ chơi bác sỹ
- Các quyển hướng đẫn cách đánh răng, và chăm sóc răng miệng ăn uống, chăm sóc đôi mắt..


	
x
	
	
	

	
	
	 Phòng cấp cứu
	
	
	
	
	x
	
	

	
	
	 Phòng khám tai mũi họng
	
	
	
	
	
	x
	

	
	
	 Bệnh quân đội
	
	
	
	
	

	
	x

	


2
	
GÓC XÂY DỰNG
	Xây công viên mùa đông
	- Biết chắp ghép các khối hình học để tạo thành những công trình và đặt tên cho công trình.
- Phát triển các cơ của bàn tay, cổ tay, ngón tay khi bẻ nắn, lắp ráp để xây được công trình
- Biết tôn trọng, hợp tác cùng bạn trong khi chơi.


	- Trẻ lấy ký hiệu gắn bảng nội qui góc chơi
- Thỏa thuận vai và nội dung chơi
- Làm các thao tác lắp ghép, gắn để tạo thành công trình
- Đặt tên cho công trình của mình
- Giao tiếp cùng bạn trong khi chơi
-  Xếp chồng các khối tạo công trình về CĐ LHMĐ
	- Tranh ảnh gợi ý.
- Một số mẫu thiết kế của trẻ.
- Khối xây dựng, gạch, cây hoa, thảm cỏ rời, hàng rào, các loại chai lọ nhựa.
- Hình ảnh, mô hình doanh trại bộ đội
	x
	

	


	




	
	
	Xây sân trượt tuyết
	
	
	
	
	x
	
	

	
	
	Xây khu vui chơi Noel
	
	
	
	
	
	x
	

	
	
	Xây doanh trại chú bộ đội

	
	
	
	
	
	
	x

	3
	GÓC NGHỆ THUẬT
	 Vẽ tranh mùa đông 
	- Trẻ biết cách tô, vẽ, tranh
- Trẻ nặn được một số loại quả
- Trẻ làm được một số đồ dùng… từ các nguyên vật liệu.
- Rèn các kỹ năng tạo hình cho trẻ
	- Trẻ lấy ký hiệu gắn bảng nội qui góc chơi
- Thỏa thuận vai và nội dung chơi
- Thực hiện các kỹ năng tạo hình để tạo sản phẩm
- Đặt tên cho sản phẩm của mình
- Giao tiếp cùng bạn trong khi chơi

	- Thẻ chơi
- Tranh nội quy
- Tranh gợi mở
- Kéo, keo, bút màu, giấy vẽ
- Các nguyên liệu phụ kiện.
- Đất nặn, bảng nặn


	x
	
	
	

	
	
	Vẽ hoa, quả mùa đông
	
	
	
	
	x
	
	

	
	
	 Cắt dán mây, mưa...
	
	
	
	
	
	x
	

	
	
	Cắt dán quần áo mùa đông
	
	
	
	x
	
	
	

	
	
	Làm đồ chơi, bưu thiếp
	
	
	
	
	
	
	x

	
	
	Trang trí tranh 
	
	
	
	
	
	
	x

	
	
	Trang trí trang phục mùa đông
	
	
	
	
	x
	
	

	
	
	Gấp giấy làm khăn, mũ
	
	
	
	
	
	
	x

	
	
	Chơi với mầu nước
	
	
	
	
	
	
	x

	
	
	Nặn quả
	
	
	
	
	x
	
	

	
	
	

Bé ca hát

	- Trẻ biết sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, theo tiết tấu kết hợp cùng các bài hát về “Lễ hội mùa đông và chú bộ đội”
- Trẻ biết tự tạo ra tiết tấu khi nghe nhạc, nghe hát bằng cách gõ đệm bằng dụng cụ gõ về “Lễ hội mùa đông” và chú bộ đội.
	- Hát biểu diễn các bài hát cô giáo dạy và trẻ biết về chủ điểm: “Lễ hội mùa đông” và chú bộ đội

	- Dụng cụ của góc âm nhạc.
- Tranh ảnh có trong một số bài hát .
- Mũ múa cho trẻ biểu diễn.
	

x
	
	x
	

	
	
	Biểu diễn văn nghệ
	
	
	
	
	

x
	
	x
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GÓC HỌC TẬP
	Phân loại đồ dùng, trang phục mùa đông, mùa hè 
	- Trẻ phân loại được đồ dùng, trang phục… của mùa đông, mùa hè, phân loại những điều bé nên không nên làm vào mùa đông
	- Trẻ lấy ký hiệu gắn bảng nội qui góc chơi
- Chọn nội dung chơi
- Lấy quân chơi, bảng chơi
- Quan sát mẫu và chơi

	

- Bảng chơi phân loại, bảng hành vi đúng sai
- Lô tô, Quân chơi
	
x
	
	
x
	

	
	
	Hành vi đúng sai: Những việc nên, không nên làm để bảo vệ bản thân vào mùa đông
	
	
	
	
	
x
	
	
x

	
	
	Nối tương ứng số đồ dùng (Trang phục, đồ dùng…) với thẻ số 5, 6, 7.
	- Biết nối số lượng tương ứng với thẻ số.
	
	- Tranh lô tô về đồ dùng, trang phục của bé: Mũ, dép, cặp… lô tô thực phẩm: thịt, cá, tôm, cua… thẻ số 1- 7.

	x
	
	
	

	
	
	Trò chơi: Thêm vào cho đủ.
	- Trẻ biết thêm vào cho đủ số lượng 7.
	
	- Bảng biểu: Bảng cho trẻ nối, thêm cho đủ, Bút sáp, bút chì
	
	x
	
	

	
	
	Trò chơi: Đồ vật tìm đôi.
	- Trẻ nhận ra qui tắc và biết sắp xếp theo qui tắc.
	
	- Lô tô trang phục, đồ dùng, đồ chơi… của bạn trai, bạn gái. 
	
	
	x
	

	
	
	TC: Ghép hình từ hình học.
	- Trẻ ghép được các hình từ các hình học và dùng thẻ số tương ứng với số hình.
	
	- Đồ dùng: Các hình học: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật…Thẻ số từ 1- 7.
	
	
	
	x

	
	
	TC: Sao chép số.

	- Trẻ biết thứ tự của các con số, biết sao chép số 6, 7.
	
	- Thẻ số 1- 7.
- Bảng biểu: Bảng để cho trẻ gắn thẻ số. 
	x
	
	
	

	
	
	Trò chơi: Xâu đủ số lượng 7.
	- Biết dùng dây xâu đủ số lượng 7.
	
	- Lô tô trang phục, đồ dùng có lỗ dập, dây xâu, thẻ số 1-7.
	
	x
	
	

	
	
	Trò chơi: Khoanh nhóm số lượng trong phạm vi 7.
	- Biết đếm và khoanh đủ số lượng trong phạm vi 7.
	
	- Bút, các nhóm số lượng đồ dùng khác nhau.
	
	
	x
	

	
	
	Trò chơi: Tách gộp
	- Biết chia số lượng 6 thành hai phần.
	
	- Thẻ số, lô tô trang phục, đồ dùng…của bé.
Bảng chơi tách gộp
	
	
	
	x

	
	
	Trò chơi: Đo chiều cao
	- Biết đo chiều cao của mình của bạn, 
	
	- Bảng đo chiều cao, thẻ ký hiệu
	
	x
	
	

	
	
	TC: Tìm, đếm chữ cái TC: Sao chép chữ cái.
	- Trẻ tìm đếm và sao chép  được các chữ cái 
	
	- Sách vở cũ, keo, kéo, thẻ chữ cái.
- Bảng biểu: Tìm, đếm số lượng chữ cái trong phạm vi 7.
	x
	
	
	

	
	
	TC: Tìm chữ cái còn thiếu trong từ.

	- Trẻ phát hiện ra chữ cái còn thiếu trong cụm từ cho trước.
	
	- Thẻ chữ cái.
- Bảng ghép chữ cái.

	
	x
	
	

	
	
	In, trang trí chữ cái rỗng.

	 - Trẻ phân biệt được chữ cái u, ư theo đặc điểm cấu tạo của chúng.

	
	- Đồ chơi: Thẻ chữ cái u, ư rỗng, sáp màu.
- Bảng biểu: Bảng bé in, trang trí chữ cái rỗng.
	
	
	
	x

	
	
	TC: Ghép, tạo chữ cái u, ư từ các nét rời, đất nặn, chấm tròn cắt bằng xốp.

	- Trẻ tạo được các chữ cái  u, ư từ các nét rời, từ đất nặn, từ chấm tròn.
	
	- Đồ chơi: Chữ cái u, ư cắt rời, thẻ số từ 1-7.
- Đất nặn, bảng nặn, chấm tròn.
- Bảng ghép tạo chữ cái.
	
	x
	
	

	
	
	TC: Ghép từ
	- Trẻ tìm và ghép đúng được chữ cái theo yêu cầu của cô.
	
	- Đồ chơi: Chữ cái u, ư nắp chai.
- Bảng cho trẻ đếm chữ cái.
	
	
	x
	

	
	
	TC: Ong tìm chữ: 
	- Trẻ tìm được các kiểu chữ in hoa, in thường và viết thường.
	- Trẻ nhận vai chơi, về góc chơi
- Chọn nội dung chơi
- Trao đổi cùng cô, bạn
- Chơi cùng bạn
	-  Các kiểu chữ in hoa, in thường và viết thường: u, ư 
	x
	
	
	

	
	
	TC: Ghép khổ thơ
	- Trẻ ghép đúng khổ thơ
	- Trẻ nhận vai chơi, về góc chơi
- Chọn nội dung chơi
- Trao đổi cùng cô, bạn
- Chơi cùng bạn
	- Khổ thơ: Mùa đông
- Chữ cắt rời
	x
	
	
	

	
	
	Đọc thơ chữ to
	- Biết đọc thơ chữ to, thơ bằng hình ảnh
	
	- Tranh thơ chữ to
	
	x
	
	

	
	
	Kể chuyện theo tranh
	- Biết kể chuyện theo trình tự bức tranh truyện và theo trí tưởng tượng sáng tạo
	
	- Tranh kể chuyện: Truyện: Sóc nhí và mùa đông
	
	
	
	x

	
	
	Kể chuyện với rối
	- Biết lựa chọn nhân vật và kể chuyện với rối tay, rối dẹt, rối ngón tay…tập đóng kịch
	
	-Sa bàn rối, con rối tay, rối dẹt, rối ngón tay
	
	x
	
	

	
	

THƯ VIỆN SÁCH
	- Trẻ biết cách lật mở sách, truyện.
- Xem sách về chủ đề bản thân.
	- Trẻ xem sách, truyện, tranh ảnh về chủ đề Mùa đông.

	- Thẻ đeo cho trẻ.
-  Sách, truyện, tranh về  chủ  đề. 

	
	
	
	x

	
	
	- Trẻ biết cắt dán tạo allbum để làm sách sáng tạo
	- Làm sách truyện, album
	- Keo, giấy, họa báo cũ, ghim, băng dính…
	
	x
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GÓC VẬN ĐỘNG
	- Trẻ biết dùng tay cầm bóng và chơi tung, đập, bắt bóng
	- TC: Tung, đập, bắt bóng
	- Bóng
	x
	
	
	x

	
	
	- Trẻ biết phối hợp chân tay để bò bằng bàn tay, bàn chân giữ hai vạch kẻ
	-TC: Bò cao
	- Con đường dài 4m, rộng 40cm
	
	x
	x
	

	
	
	- Biết sử dụng những vận động tinh để đan, tết, cài cởi cúc áo, xỏ dây giầy..
	- TC: Xỏ dây giầy, bện tóc, cài cởi cúc áo
	- Bảng chơi đan tết, xỏ dây
Aó cúc
	x
	
	
	x



















KẾ HOẠCH NHÁNH 1: TRANG PHỤC MÙA ĐÔNG
Thời gian thực hiện: 1 Tuần (Từ ngày 28/11 – 02/12/2022)
Người thực hiện: NGUYỄN THỊ THU HẰNG
Thứ 2 ngày 28 tháng 11 năm 2022
	TÊN HĐH
	MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
	TIẾN HÀNH
	ĐDTQ-PT

	

PTNT

Trò truyện, tìm hiểu về  mùa đông
	-  Trẻ biết một số đặc điểm đặc trưng của mùa đông: Thời tiết, cây cối, trang phục, các hoạt động của con người trong mùa đông.
- Phát triển kĩ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định cho trẻ.  
- Giáo dục trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết mùa đông.


	*HĐ1: Chơi trò chơi: Giải câu đố.
	- Mùa gì rét buốt	
  Gió bấc thổi tràn
  Đi học, đi làm
  Phải lo mặc ấm ?
(Mùa đông)
	- Quê từ phương bắc xa xôi
   Khi tôi ào tới khắp nơi lạnh tràn ? Là gì ?
   ( Gió mùa đông bắc)


*HĐ2: Trò chuyện, tìm hiểu về mùa đông.
- Cho trẻ xem video về cảnh vật mùa đông 
- Đàm thoại:  
+ Con vừa xem video về nội dung gì?
+ Ai có nhận xét gì về mùa đông?
+ Mùa đông thời tiết như thế nào? Cây cối như thế nào?
+ Bầu trời mùa đông như thế nào?
+ Thời tiết mùa đông ra sao?
+ Khi mùa đông đến mọi người thường mặc trang phục như thế nào?
+ Mùa đông trời lạnh, khi đi học, đi chơi, các con phải chú ý điều gì?
+ Điều gì xảy ra nếu không mặc ấm ?
+ Mùa đông lạnh lẽo thường có những loại bệnh dịch gì?
+ Để phòng tránh những loại bệnh dịch đó, các con phải làm gì?
+ Mùa đông thì các con được bố mẹ đưa đi chơi ở đâu?
+ Có những lễ hội gì thường diễn ra vào mùa đông?
+ Ở một số nước trên thế giới mùa đông còn có gì? Mọi người ở đó có trò chơi gì nổi bật?
- Ngoài ra còn có một số hiện tượng thời tiết, thiên tai hay xảy ra vào mùa đông: Mưa bão, lũ lụt, tuyết rơi…
- Cô khái quát lại: Mùa đông nhiệt độ thường xuống thấp nên thời tiết lạnh, hay có mưa và là mùa lạnh lẽo nhất trong năm. Mọi người phải mặc ấm áp để giữ ấm cho cơ thể, tránh các loại dịch bệnh. Vào mùa đông có một số lễ hội như: Lễ noel, Tết dương lịch…
- Giáo dục: Trẻ biết mặc trang phục phù hợp thời tiết, biết ăn uống và vệ sinh cá nhân thường xuyên để phòng tránh bệnh tật mùa đông.
* HĐ3: Trò chơi ôn luyện
+ Trò chơi 1: “Chọn đúng trang phục mùa đông”
- Luật chơi: Đội nào chọn đúng và nhiều đội đó thắng cuộc.
- Cách chơi : Cô chuẩn bị tranh những đồ dùng trang phục mùa đông và mùa hè. Chia trẻ thành 3 nhóm chơi. Cô yêu cầu 3 nhóm đứng theo hàng, lần lượt từng bạn chạy lên và chọn những loại đồ dùng trang phục trong mùa đông gắn lên bảng.
+ Trò chơi 2: “Khoanh đúng”
- Luật chơi: Trẻ khoanh đúng các hoạt động, thời tiết…của mùa đông. 
- Cách chơi: Mỗi trẻ một tờ A4 có in tranh các hoạt động, thời tiết..của mùa đông. Trẻ khoanh đúng vào tranh: Thời tiết, cây cối, trang phục, các hoạt động của con người trong mùa đông. Kiểm tra lẫn nhau và nói lên nội dung của tranh đã khoanh
	

- Câu đố




- Video về thời tiết, các hoạt động mùa đông























- Hình ảnh các loại trang phục mùa đông, mùa hè...
- 3 Bảng gài


- Mỗi trẻ một tờ A4 có in nội dung các tranh khác nhau.

	


ĐÁNH GIÁ
	1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................





Thứ 3 ngày 29 tháng 11 năm 2022

	TÊN HĐH
	MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
	TIẾN HÀNH
	ĐDTQ-PT

	
PTTM-TCKNXH
- Dạy hát: Chiếc áo mùa đông
- Hát nghe: Bàn tay mẹ
	
- Trẻ thuộc bài hát, hát đúng lời, đúng nhạc bài hát “Chiếc áo mùa đông”, tên tác giả Vũ Hoàng
- Trẻ nghe cô hát và cảm nhận được giai điệu của bài hát một cách hào hứng
- Phát triển tai nghe, phản xạ âm nhạc nhanh qua TC.

	*HĐ1 : Dạy hát “Chiếc áo mùa đông”- Tác giả Vũ Hoàng
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về mùa đông
- Cô giới thiệu tên bài hát : “Chiếc áo mùa đông”, tác giả Vũ Hoàng
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 trẻ ngồi gần cô
-  Cô hỏi trẻ: Tên bài hát gì? Tác giả ?
- Cô hát cho trẻ nghe  lần 2: Trẻ ngồi về tổ
- Cô giảng nôi dung bài hát.
- Cả lớp cùng hát 2-3 lần.
- Trẻ hát theo yêu cầu của cô.
- Các tổ - Nhóm – Cá nhân thi đua hát
- Cô động viên rèn kỹ năng hát cho trẻ.
- Yêu cầu trẻ nhắc lại tên bài hát, tác giả.
- Cả lớp đứng lên hát lại 1 lần
*HĐ2: TCAN “Ai nhanh nhất”
- Luật chơi: Trẻ nghe và cảm nhận giai điệu nhạc, nhẩy vào đúng ô khi có hiệu lệnh. Bạn nào không tìm được vòng bạn đó thua cuộc phải nhảy lò cò.
- Cách chơi: Trẻ đi xung quanh những chiếc vòng và nghe nhạc, nhạc nhanh đi nhanh, nhạc chậm đi chậm, nhạc dừng thì bước vào vòng. Số lượng vòng ít hơn số lượng bạn tham gia chơi.Trẻ chơi theo nhóm 6-7 bạn 1 lượt.
*HĐ3: Nghe hát “ Bàn tay mẹ”
- Cô giới thiệu bài hát Bàn tay mẹ, tác giả Bùi Đình Thảo
- Cô hát lần 1, trẻ lắng nghe cô hát, cảm nhận giai điệu, tình cảm của bài hát.
- Cô hát lần 2 trẻ hưởng ứng cùng cô
	



- Nhạc bài hát “Chiếc áo mùa đông” – Sáng tác Vũ Hoàng









-5-6 vòng TD
- Nhạc bài hát “Chiếc áo mùa đông”

- Nhạc bài hát: Bàn tay mẹ



	


ĐÁNH GIÁ
	1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................



Thứ 4 ngày 30 tháng 11 năm 2022

	TÊN HĐH
	MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
	TIẾN HÀNH
	ĐDTQ-PT

	

PTNN

Thơ : ‘‘Mùa đông’’
	- Trẻ  thuộc bài thơ, nhớ tên bài thơ, hiểu nội dung bài thơ  “ Mùa đông”
- Rèn kỹ năng đọc thơ tình cảm, rõ ràng, đúng nhịp điệu, không ngọng. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn bảo vệ cơ thể khi trời lạnh.

	*HĐ1: Hát bài: “Chiếc áo mùa đông’’
- Cô cùng trẻ hát bài “Chiếc áo mùa đông”
- Hỏi trẻ: 
+ Bài hát nói về điều gì?
+ Bạn nhỏ cảm thấy thế nào khi được mẹ đan cho chiếc áo len?
*HĐ2: Dạy trẻ đọc thơ: “Mùa đông”
- Cô giới thiệu bài thơ “Mùa đông”. 
- Cô đọc lần 1 diễn cảm
+ Hỏi trẻ tên bài thơ? 
- Cô đọc lần 2 kết hợp tranh 
- Giảng ND bài thơ
- Giảng từ khó: 
+ “Gió bấc”: Gió từ phương bắc xa xôi thổi về nên rất lạnh
+ “Mù mịt”: Trời có nhiều nhiều sương mù, bầu trời tối...
- Đàm thoại: 
+ Tên bài thơ là gì? 
+ Trong bài nói về mùa gì ?
+ Mùa đông đến có hiện tượng gì xảy ra? (gió bấc lạnh, nắng ít, trời mù mịt, cây rụng lá vàng) 
+ Mẹ và cô giáo đã dặn bé điều gì khi mùa đông đến?
+ Con sẽ làm gì khi mùa đông đến? Vì sao?
- Cô giáo dục trẻ: Biết giữ gìn bảo vệ cơ thể khi trời lạnh.
- Cô cho trẻ đọc thơ
+ Cả lớp đọc thơ cùng cô 2 lần
+ Cô gọi tổ, nhóm, cá nhân đọc thơ
+ Cô sửa sai, sửa ngọng cho trẻ
+ Rèn kỹ năng đọc thơ diễn cảm cho trẻ
+ Trẻ nhắc lại tên bài thơ
- Cô động viên khen ngợi trẻ.
*HĐ3: Bé đọc thơ theo tranh
- Trẻ chia làm 3 đội, sắp xếp nội dung tranh đúng trình tự nội dung bài thơ trng thời gian 1 bản nhạc.
- Từng tổ đọc lại bài thơ theo trình tự các bức tranh đã sắp xếp

	
- Nhạc bài: “Chiếc áo mùa đông”





- Tranh thơ “Mùa đông”

















- 3 Bộ tranh minh họa nội dung bài thơ “ Mùa đông”

	


ĐÁNH GIÁ
	1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................



Thứ 5 ngày 01 tháng 12 năm 2022
	TÊN HĐH
	MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
	TIẾN HÀNH
	ĐDTQ-PT

	
PTTC  

Bò dích dắc qua 7 điểm

	
- Trẻ biết bò bằng hai bàn tay, hai bàn chân theo đường dích dắc qua 7 điểm.
- Rèn kỹ năng bò bằng bàn tay và bàn chân cho trẻ
- Trẻ chơi đoàn kết, nhường nhịn và nghe theo hiệu lệnh của cô
	*HĐ1: Khởi động
- Trẻ thực hiện các kiểu đi theo hiệu lệnh của cô
- Trẻ về đội hình 2 hàng dọc.
*HĐ2: Trọng động.
- BTPTC: Tập với bài hát: Cháu yêu cô chú công nhân
+ Động tác tay- vai: tay đưa ra trước lên cao
+ Động tác chân: Đứng khuỵu một chân, một chân thẳng
+ Động tác bụng – lườn: Đứng cúi gập người về phía trước
+ Động tác bật nhảy: Nhảy tách chân, khép chân
- ĐTNM: Tay, chân
- VĐCB: Bò dích dắc qua 7 điểm
+ Cô giới thiệu 7 điểm dích dắc
+ Trẻ trải nghiệm
+ Trẻ nói tên trò chơi
+ Cô giới thiệu vận động: Bò dích dắc qua 7 điểm 
+ Cô làm mẫu Lần 1: Làm mẫu không giải thích
+ Cô làm mẫu lần 2 kết hợp với giải thích
CB: Từ đầu hàng cô đến vạch xuất phát. Khi có hiệu lệnh “ chuẩn bị” cô làm ở tư thế bò đó là chống 2 bàn tay, 2 bàn chân xuống sàn, mắt nhìn về phía trước, đầu không cúi. 
TH: Khi có hiệu lệnh “ bò” cô bắt  đầu bò theo đường dích dắc qua các chướng ngại vật, khi bò không chạm vào vật và phối hợp chân nọ tay kia bò hết qua các chướng ngại vật
+ Cô gợi hỏi trẻ:Cô vừa làm gì? Cô bò như thế nào?
+ Mời 1 trẻ lên tập cho cả lớp quan sát và nhận xét
+ Trẻ thực hiện lần lượt, trẻ quan sát và nhận xét bạn
+ Cô sửa sai rèn kỹ năng bò cho trẻ
+ Trẻ nhắc lại tên vận động
+ Lần 2 trẻ thi đua trong bản nhạc xem đội nào bò nhanh và khéo hơn
- TCVĐ: Kéo co
+ Trẻ chơi 2 lần
* Hồi tĩnh
- Trẻ nhẹ nhàng 1- 2 phút
	
- Xắc xô


- Nhạc bài hát Cháu yêu cô chú công nhân


- Khối hộp





- Khối hộp






- Nhạc





- Dây kéo co

	


ĐÁNH GIÁ
	1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 


Thứ 6 ngày 2 tháng 12 năm 2022
	TÊN HĐH
	MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
	TIẾN HÀNH
	ĐDTQ-PT

	
PTTM
Cắt dán trang phục mùa đông
	- Trẻ biết cách gấp, cắt, dán, in, phết  hồ dể dán thành chiếc áo, khăn, mũ, tất... trang trí cho sản phẩm thêm đẹp.
- Rèn kỹ năng cắt, dán, in, gấp...và sự khéo léo của đôi bàn tay.
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động, biết đặt tên và giữu gìn sản phẩm của mình.

	*HĐ1. Tò chuyện về mùa đông.
- Cho trẻ hát bài: Chiếc áo mùa đông
- Hỏi trẻ hát bài gì? bài hát nói về gì?
- Trẻ kể về trang phục của mình để giữ ấm cho cơ thể vào mùa đông.
*HĐ2. Quan sát và đàm thoại về những trang phục mùa đông
- Trẻ xem về 3 nhóm truyền tay nhau xem mẫu gợi ý
- Cô thu tranh về. Gợi hỏi trẻ tả về từng bức tranh
+ Tranh có nội dung gì? Được làm bằng chất liệu gì?
+ Những trang phục đó có đặc điểm như thế nào? (áo, mũ, găng tay....)
+ Sử dụng kỹ năng gì để làm được những bức tranh như vậy
+ Cần có nguyên liệu gì?
- Gợi hỏi để trẻ nhắc lại các kỹ năng cắt, dán, trang trí...
- Gợi hỏi ý tưởng của trẻ:
+ Con cắt trang phục gì? Có đặc điểm gì nổi bật?
+ Con sẽ sử dụng kỹ năng gì để tạo ra sản phẩm của mình?
*HĐ3. Cắt dán trang phục mùa đông
- Trẻ lấy đồ dùng về nhóm ngồi
- Trẻ thực hiện gấp, in, cắt, dán, trang trí để tạo sản phẩm theo ý tưởng của mình.
- Cô quan sát, gợi ý khuyến khích động viên trẻ, đối với những trẻ cắt dán giỏi, nhanh, cô hướng dẫn thêm những chi tiết khác khó hơn để tạo sản phẩm sáng tạo 
- Trẻ đặt tên sản phẩm của mình.
*HĐ4. Trưng bày sản phẩm
- Trẻ trưng bày sản phẩm
- Giới  thiệu trang phục mình đã làm được và nhận xét bạn
+ Con thích sản phẩm của bạn nào? vì sao?...
- Cô nhận xét, tuyên dương cá nhân trẻ..
	- Nhạc bài hát: Chiếc áo mùa đông


- Tranh mẫu cắt dán chiếc áo, mũ, găng tay, tất, khăn...







-  Hồ dán, khăn lau tay, Giấy  màu, kéo, bút màu đủ cho trẻ
- Nhạc bài “ Chiếc áo mùa đông”
- Bảng treo sản phẩm.


	


ĐÁNH GIÁ
	1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................   


KẾ HOẠCH NHÁNH 2: ẨM THỰC MÙA ĐÔNG
Thời gian thực hiện: 1 Tuần (Từ ngày 05/12 – 09/12/2022)
Người thực hiện: NGUYỄN THỊ THU HẰNG
Thứ 2 ngày 05 tháng 12 năm 2022
	TÊN HĐH
	MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
	TIẾN HÀNH
	ĐDTQ-PT

	

PTTC
Ném trúng đích đứng

	- Trẻ biết ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay và thực hiện đúng kỹ thuật, đứng đúng tư thế., biết phối hợp chân tay nhịp nhàng
- Rèn luyện và phát triển sức mạnh của tay,vai, chân, định hướng khi ném.
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động
	* HĐ1 : Khởi động
- Trẻ thực hiện các kiểu đi theo hiệu lệnh của cô
- Chuyển đội hình về 3 hàng ngang
* HĐ2 : Trọng động
- Tập BTPTC tập kết hợp với bài hát “Chiếc áo mùa đông” 
+ ĐT tay: Hai tay ra trước lên cao
+ ĐT chân: Đứng lên ngồi xuống liên tục
+ ĐT bụng: Đứng nghiêng người sang hai bên
+ ĐT bật: Bật tại chỗ
- ĐTNM: Tay
- VĐCB : Ném xa trúng đích thẳng đứng
+ Cô giới thiệu túi cát, cột đích. Trẻ chơi tự do với túi cát và cột đích
+ Trẻ kể về trò chơi của mình
+ Cô giới thiệu vận động Ném trúng đích thẳng đứng
+ Trẻ đứng về 2 hàng ngang
+ Cô thực hiện mẫu lần 1
+ Cô thực hiện mẫu lần 2 + phân tích động tác ném trúng đích đứng
TTCB: Đứng trước vạch CB và cúi xuống nhặt túi cát, đứng chân trước chân sau, tay cô cầm túi cát cùng phía với chân sau 
TH: Khi có hiệu lệnh  tiếng xắc xô đưa túi cát từ trước ra sau, lên cao mắt nhìn về phía cột đích rồi ném mạnh túi cát vào trúng đích. Ném xong đi về cuối hàng đứng.
+ Cô yêu cầu trẻ nhắc lại cách ném trúng đích đứng
+ 1 Trẻ lên thực hiện, trẻ nhận xét bạn
+ Trẻ thi đua nhau thực hiện ném, thi xem ai ném trúng đích
+ Cô động viên rèn kỹ năng ném cho trẻ
+ Lần 2 cho trẻ thi đua 2 đội xem đội nào ném nhiều túi cát trúng đích nhất
+ Cô động viên 2 đội. Yêu cầu trẻ nhắc lại tên vận động
- TCVĐ: Về đúng nhà
+ Cô giới thiệu tên trò chơi
+ Trẻ nhắc lại cách chơi
+ Trẻ chơi 2 lần
*HĐ 3: Hồi tĩnh
- Trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 phút
	
- Xắc xô

- Bài hát “Chiếc áo mùa đông”




- Túi cát, vạch chuẩn bị, cột đích đứng

















- Mô hình nhà



	


ĐÁNH GIÁ
	1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... ..


Thứ 3 ngày 06 tháng 12 năm 2022
	TÊN HĐH
	MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
	TIẾN HÀNH
	ĐDTQ-PT

	

PTTM
Nặn các loại quả

	- Trẻ  biết phối  hợp sử dụng kĩ năng lăn  dọc , xoay tròn, ấn bẹt để nặn các loại quả theo  theo đặc trưng của nó.
- Rèn kỹ năng nặn quả cho trẻ
- Giáo dục trẻ ăn nhiều quả và cách ăn hợp vệ sinh.Biết được các loại quả giàu chất VTM

	
*HĐ1: Trò chuyện về các loại quả: 
- Cô cho trẻ đọc bài vè về các loại quả
+ Bài vè nói về quả gì?
+ Quả đó có đặc điểm như thế nào?
*HĐ2: Quan sát quả nặn mẫu
- Cô cho trẻ quan sát những quả cô đã nặn: Quả cam, quả chuối, chùm nho, quả xoài
- Cho trẻ chia làm 3 nhóm cùng quán sát
- Trẻ trao đổi cùng nhau về đặc điểm, cách nặn
- Cô thu quả lại yêu cầu trẻ kể về những quả vừa quan sát được:
+ Con vừa quan sát được quả gì?
+ Quả đó có đặc điểm như thế nào?
+ Được nặn bằng chất liệu gì?
+ Sử dụng kỹ năng gì để nặn?
- Cô nhấn mạnh lại đặc điểm và cách nặn từng loại quả
- Gợi hỏi ý tưởng của trẻ:
+ Con thích nặn quả gì? 
+ Con nặn như thế nào?
+ Con sử dụng kỹ năng gì để nặn?
* HĐ3 :Trẻ thực hiện nặn quả
- Trẻ đi lấy đồ dùng về ngồi theo nhóm và nặn
- Nhắc lại các kỹ năng nặn
- Trẻ nặn cô gần gũi động viên giúp đỡ trẻ
* HĐ4: Trưng bày sản phẩm
- Trẻ trưng bày sản phẩm 
- Trẻ giới thiệu về quả mình nặn được, đặt tên
- Nhận xét quả của mình của bạn
- Cô động viên trẻ
	
- Bài vè các loại quả



- Một số mẫu gợi ý của cô: Quả cam, chuối, chùm nho, quả xoài






- Đất nặn, đĩa con , bảng con , khăn lau tay đủ cho trẻ, lá cây chanh , cam….
- Nhạc bài hát: : “Qủa".



	


ĐÁNH GIÁ
	1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................













Thứ 4 ngày 07 tháng 12 năm 2022
	TÊN HĐH
	MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
	TIẾN HÀNH
	ĐDTQ-PT

	
PTNT
Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo bằng 1 thước đo.

	-Trẻ biết đo nhiều đối tượng bằng một thước đo. Biết đo các đối tượng có độ dài khác nhau để so sánh độ dài của các đối tượng.
- Có kỹ năng đo và nhận xét kết quả đo
-Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.
     
	*HĐ1: Trò chơi ôn luyện
- Mời 2 trẻ lên bật xa. Sau đó cho 2 trẻ lên đo nối bàn chân xem trẻ nào bật xa hơn.
- Cho trẻ nhận xét: + Bạn A đo được mấy bàn chân?
                               + Bạn B đo được mấy bàn chân?
· -Vì sao bạn A lại đo được ít bàn chân hơn bạn
*HĐ2: Dạy trẻ đo nhiều đối tượng bằng một thước đo
- Cho trẻ lấy rổ đồ chơi. Hỏi trẻ trong rổ có gì?
- 3 băng giấy như thế nào với nhau?
+ Băng nào dài nhất? Băng nào ngắn nhất? Còn băng giấy này thì sao?
- Muốn biết 3 băng giấy có kết quả như thế nào thì phải làm gì?
- Cho trẻ đo theo cách của mình.
- Cô hướng dẫn cách đo: Trước tiên phải đặt một đầu thước đo sát với mép băng giấy. Vạch 1 đường sát với thước đo trên băng giấy. Tiếp tục nhấc thước đo đặt sát mép vừa vạch. Cứ như vậy cho đến hết băng giấy.
- Cho trẻ đo và đặt số tương ứng ở mỗi băng giấy.
- Băng giấy vàng có kết quả là mấy thước đo? Ai có kết quả giống bạn?
- Tương tự như vậy cho trẻ đo băng giấy xanh, vàng.
- Trẻ nhận xét các băng giấy.
+ Băng giấy nào dài nhất? Băng giấy nào ngắn hơn? Băng giấy nào ngắn nhất?
* Cô chốt: Băng giấy ngắn nhất là băng giấy đo được ít lần nhất. Băng giấy dài nhất là băng giấy đo được nhiều lần nhất, băng giấy còn lại là băng giấy được đo ít hơn.
*HĐ3: Trò chơi ôn luyện
- Chia trẻ về làm 4 đội và đo chiều dài, chiều rộng các đồ chơi xung quanh lớp: Bàn , bảng, giá đồ chơi..
- Cô hỏi kết quả đo của từng đội.
+ Con đo bàn được mấy lần thước đo?
+ Chiều dài và chiều rộng của bàn chiều nào dài hơn?
- Tương tự với bảng, giá đồ chơi.
- Cô nhận xét động viên trẻ.
	








- Mỗi trẻ 1 rổ đồ chơi : có 3 băng giấy có độ dài khác nhau, màu x- đ –v thẻ số 1- 9














- Bàn , bảng, giá đồ chơi


















Thứ 5 ngày 08 tháng 12 năm 2022
	TÊN HĐH
	MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
	TIẾN HÀNH
	ĐDTQ-PT

	
PTTM

- Dạy múa bài: ‘‘Nào mình cùng đi ăn”
- Hát nghe: ‘‘Bài Bàn tay mẹ”

	- Trẻ thuộc lời bài hát biết kết hợp với động tác múa đúng nhịp, múa đúng các động tác theo lời ca của bài hát “Nào mình cùng đi ăn.
- Rèn kỹ năng múa theo lời bài hát cho trẻ. Kỹ năng biểu diễn văn nghệ tự tin.
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động
	*HĐ1: Trò chơi âm nhạc “Nghe nhạc đoán tên bài hát”
- Luật chơi: Đội nào giơ tín hiệu khi nhạc chưa dứt và đoán sai bạn đó là đội thua cuộc, phải hát lại bài hát đó 1 lần
- Cách chơi: Trẻ chia làm 3 đội chơi. Nghe đoạn nhạc bài hát, kết thúc đoạn nhạc trẻ giơ tín hiệu trả lời và đoán tên bài hát đó.


* HĐ2: Dạy múa “ Nào mình cùng đi ăn”
- Cô yêu cầu cả lớp hát lại bài hát “Nào mình cùng đi ăn” 2 lần theo nhạc
- Cô giới thiệu vận động kết hợp với lời bài hát vận động múa.
- Cô hát + múa cho trẻ quan sát 1 lần
- Cô phân tích động tác múa:
+ Câu hát: Này bạn thân yêu ơi ta vui ta cùng đi ăn
Gập khủy tay, lòng bàn tay xòe, đưa sang 2 bên theo nhịp câu hát, hết câu hát vỗ tay 3 cái.
+ Câu hát: Này bạn thân yêu ơi ăn no ta sẽ thêm vui
Gập khủy tay, lòng bàn tay xòe, đưa sang 2 bên theo nhịp câu hát, hết câu hát vỗ tay 3 cái.
+ Câu hát: Mình cùng ăn chocolate. Hay là ăn hamburger nè
Hai bạn đứng đối diện vỗ và chạm từng tay vào nhau
+ Câu hát: Này bạn thân yêu ơi ta vui ta cùng ăn thôi
Hai tay đưa từ ngực xòe tay giang rộng ra phía trước.
- Lời 2 lặp lại các động tác như lời 1.
- Cô múa lại cho trẻ quan sát
- Cô cho cả lớp múa cùng cô theo từng câu hát 2 lần
- Trẻ thi đua hát múa theo tổ, tổ múa, tổ còn lại hát
- Thi đua theo nhóm, cá nhân
- Cô động viên, rèn kỹ năng múa cho trẻ
- Yêu cầu trẻ nhắc lại tên bài hát vận động múa kết hợp
- Cả lớp hát múa lại 1 lần.
*HĐ3: Nghe hát “ Bàn tay mẹ”
- Cô giới thiệu tên bài hát “Bàn tay mẹ”
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1
- Hỏi trẻ: Bài hát nói về điều gì? Con cảm thấy như thế nào khi nghe bài hát?
- Cô hát cho trẻ nghe lần 2 + múa minh họa. Trẻ hưởng ứng cùng cô.
	- Nhạc bài hát: Chiếc áo mùa đông, Cả nhà thương nhau, Ba ngọn nến lung linh, Nào mình cùng đi ăn”. 
- Nhạc bài hát “Nào mình cùng đi ăn”. 




- Nhạc bài hát “Nào mình cùng đi ăn”. 














- Nhạc bài hát “Bàn tay mẹ”. 

	


ĐÁNH GIÁ
	1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... ..






Thứ 6 ngày 09 tháng 12 năm 2022
	TÊN HĐH
	MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
	TIẾN HÀNH
	ĐDTQ-PT

	
Tổ chức cho trẻ đi thăm các chú bộ đội

	
	
	

	


ĐÁNH GIÁ
	1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................


























KẾ HOẠCH NHÁNH 3: MÙA ĐÔNG VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN
Thời gian thực hiện: 1 Tuần (Từ ngày 12/12 – 16/12/2022)
Người thực hiện: Phạm Thị Thu Trang
Thứ 2 ngày 12 tháng 12 năm 2022
	TÊN HĐH
	MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
	TIẾN HÀNH
	ĐDTQ-PT

	
PTTM 
(Vẽ theo ý thích)
Vẽ tranh mùa đông
	- Trẻ biết cách vẽ tranh về mùa đông theo ý thích cuat trẻ.
- Rèn kỹ năng sắp xếp bố cục, chia mảng để tô màu.
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động, biết đặt tên và giữu gìn sản phẩm của mình.

	*HĐ1. Trò chuyện về lễ hội mùa đông.
- Cho trẻ đọc thơ: Mùa đông
- Hỏi trẻ đọc thơ bài gì? bài thơ nói về điều gì?
- Trẻ kể về thời tiết, phong cảnh và trang phục mùa đông.
*HĐ2. Quan sát và đàm thoại tranh về mùa đông
- Trẻ xem về 3 nhóm truyền tay nhau xem mẫu gợi ý
- Cô thu tranh về. Gợi hỏi trẻ tả về từng bức tranh
+ Tranh có nội dung gì? Được vẽ bằng chất liệu gì?
+ Sử dụng kỹ năng gì để làm được những bức tranh như vậy
+ Cần có nguyên liệu gì?
- Gợi hỏi ý thích của trẻ:
+ Con thích vẽ tranh gì về mùa đông.
+ Con sẽ sử dụng chất liệu gì để trang trí?
*HĐ3. Bé vẽ về mùa đông
- Trẻ lấy đồ dùng về nhóm ngồi
- Trẻ thực hiện vẽ theo ý thích về mùa đông.
- Cô quan sát, gợi ý khuyến khích động viên trẻ, đối với những trẻ vẽ đẹp, vẽ nhanh cô hướng dẫn thêm những chi tiết khác khó hơn để tạo sản phẩm sáng tạo 
- Trẻ đặt tên sản phẩm của mình.
*HĐ4. Trưng bày sản phẩm
- Trẻ trưng bày sản phẩm
- Giới  thiệu trang phục mình đã làm được và nhận xét bạn
+ Con thích sản phẩm của bạn nào? vì sao?...
- Cô nhận xét, tuyên dương cá nhân trẻ..
	- Nhạc bài hát: Chiếc áo mùa đông


- Tranh gợi ý: Vẽ về phong cảnh MĐ, tranh về tuyết rơi, tranh về noel.

- giấy vẽ, bút sáp, bút dạ, bông gòn, tăm bông...


- Nhạc bài “ Chiếc áo mùa đông”
- Bảng treo sản phẩm.


	


ĐÁNH GIÁ
	1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................


Thứ 3 ngày 13 tháng 12 năm 2022
	TÊN HĐH
	MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
	TIẾN HÀNH
	ĐDTQ-PT

	

PTTC
Chạy 18m liên tục theo hướng thẳng trong 
7-10s

	- Trẻ biết chạy 18m liên tục  đúng kỹ thuật, biết phối hợp chân tay nhịp nhàng
- Rèn luyện và phát triển sức mạnh dẻo dai của đôi chân, rèn khả năngquan sát,  định hướng khi chạy
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động
	* HĐ1 : Khởi động
- Trẻ thực hiện các kiểu đi theo hiệu lệnh của cô
- Chuyển đội hình về 4 hàng dọc
* HĐ2 : Trọng động
- Tập BTPTC tập kết hợp với bài hát “Chiếc áo mùa đông” 
+ ĐT tay: Hai tay dang ngang gập sau gáy
+ ĐT chân: 2 tay ra trước lên cao, kết hợp chân khụy gối.
+ ĐT bụng: Đứng nghiêng người sang hai bên
+ ĐT bật: Chụm tách
- ĐTNM: Chân
- VĐCB : Chạy 18m liên tục theo hướng thẳng trong 7-10s
+ Cô cho trẻ chạy tự do
+ Cô hỏi trẻ vừa chạy như nào?
+ Cô giới thiệu vận động: Chạy 18m liên tục theo hướng thẳng trong 7-10s
+ Trẻ đứng về 2 hàng ngang
+ Cô thực hiện mẫu lần 1
+ Cô thực hiện mẫu lần 2 + phân tích vận động chạy
TTCB: Mắt nhìn thẳng đứng chân trước chân sau. Khi có hiệu lệnh chạy nhanh theo hướng thẳng, kết hợp vung tay nọ chân kia.


+ Cô yêu cầu trẻ nhắc lại cách chạy liên tục
+ 1 Trẻ lên thực hiện, trẻ nhận xét bạn
* Cuộc thi chạy chào mừng thế vân hội mùa đông.
+ Trẻ thi đua nhau thực hiện chạy xem ai về đích đúng thời gian quy định
+ Cô động viên khuyến khích trẻ chạy liên tục cho kịp thời gian.
+ Lần 2 cho trẻ thi đua 2 đội xem đội nào có bạn chạy đúng và đảm bảo thời gian nhất.
+ Cô động viên 2 đội. Yêu cầu trẻ nhắc lại tên vận động
- TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu.
+ Cô giới thiệu tên trò chơi
+ Trẻ nhắc lại cách chơi
+ Trẻ chơi 2 lần
*HĐ 3: Hồi tĩnh
- Trẻ đi nhẹ nhàng 2-3phút
	
- Xắc xô

- Bài hát “Chiếc áo mùa đông”




- Vạch xuất phát, vạch đích, huy chương.


















- Rổ bóng

	


ĐÁNH GIÁ
	1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:
...............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................


Thứ 6 ngày 16 tháng 12 năm 2022
	TÊN HĐH
	MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
	TIẾN HÀNH
	ĐDTQ-PT

	
PTNT


Tách gộp nhóm có 7 đối tượng thành 2 phần


























	- Trẻ biết cách tách gộp nhóm có số lượng 7 đối tượng làm 2 phần bằng nhiều cách khác nhau 
- Trẻ có kỹ năng tách gộp trong phạm vi 7.
- Trẻ nêu được kết quả của các cách chia.
- Trẻ tập trung chú ý và biết cách thực hiện theo yêu cầu của cô.

	* HĐ1: Bé chơi thêm bớt trong phạm vi 7.
- Trẻ xem các bức tranh vẽ ông già tuyết có bao nhiêu người7. Trẻ đếm
- Cho trẻ đếm số lượng đồ chơi có số lượng trong phạm vi 7 xung quanh lớp và nói kết quả - Đặt thẻ số tương ứng
- Đếm và tìm nhóm đồ chơi có số lượng 7
* HĐ2: Tách gộp 6 đối tượng ra làm 2 phần bằng nhiều cách.
- Trẻ chơi TC: Chơi tập tầm vông.
- Cho trẻ đoán trong tay cô có gì? Trẻ đếm số lượng hạt ở mỗi tay.
- Cô chơi 3  lần khác nhau. 
- Trẻ đi lấy đồ dùng về ngồi theo tổ
- Cô cho trẻ lấy 7 cái mũ len xếp thành 1 hàng và đếm, chọn số tương ứng
- Cô yêu cầu trẻ tách nhóm có 7 cái ca thành hai phần theo ý trẻ
- Cô yêu cầu trẻ đếm số lượng từng phần
- Cô hỏi trẻ cách tách. Mỗi phần có mấy cái mũ len
- Từng trẻ nói lên cách tách 7 thành hai phần và đếm, chọn thẻ số tương ứng cho từng phần
- Cô cho trẻ gộp lại và tách cách khác ko giống lần trước.
- Hỏi: Ai có cách tách giống bạn?
- Trẻ tách theo yêu cầu của cô: 
+ Một phần có 1 phần kia có mấy? Gộp lại là mấy?
                     2                           ? Gộp lại là mấy?
                    3                            ? Gộp lại là mấy?  
                    4                            ? Gộp lại là mấy?                   
     - Nếu tách nữa sẽ xảy ra điều gì?            
- Mỗi lần tách cô cho trẻ trao đổi hỏi  lẫn nhau.
- Có mấy cách tách 7 đối tượng ra làm 2 phần?
- Cô chốt lại các cách tách 7 thành 2 phần, gộp hai phần để có số lượng 7.
* HĐ3: Ôn luyện 
- Trò  chơi 1: Kết nhóm
- Cô yêu cầu trẻ tạo nhóm bạn có số lượng 7
- Cô cho trẻ tách 1 nhóm thành 2 nhóm bạn. Cho trẻ đếm và kiểm tra số lượng bạn từng nhóm
* Trò  chơi 2: Gắn cho đúng số lượng
- Trẻ gắn đồ chơi vào bản tách gộp 7 thành 2 phần theo đúng thẻ số
(1-5, 2-4, 3-3, 4-3)
- Trẻ kiểm tra lẫn nhau
- Cô động viên trẻ.
	-Tranh vẽ ông già tuyết có số lượng 7
- Đồ chơi xung quanh lớp, thẻ số 1-7

- Hạt sỏi
- Mỗi trẻ 7 cái mũ len
- Thẻ số 1-7














- Thẻ số 1-7



- Bảng tách gộp



	


ĐÁNH GIÁ
	1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................


KẾ HOẠCH NHÁNH 2: CHÀO MỪNG CÁC CHÚ BỘ ĐỘI TRONG LỄ HỘI MÙA ĐÔNG
Thời gian thực hiện: 1 Tuần (Từ ngày 19/12 – 23/12/2022)
Người thực hiện: PHẠM THỊ THU TRANG
Thứ 2 ngày 19 tháng 12 năm 2022
	TÊN HĐH
	MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
	TIẾN HÀNH
	ĐDTQ-PT

	PTNN
Làm quen chữ cái u,ư
	- Trẻ phát âm chính xác các chữ cái u, ư.
- Biết được đặc điểm cấu tạo của chữ u,ư
- Nhận nhanh ra chữ o, u, ư qua tên đồ dùng của các chú bộ đội
- Tích cực tham gia vào hoạt động của cô và các bạn.













	*HĐ1. Làm quen u, ư.
- Cho trẻ xem tranh có chứa chữ cái : u, ư 
- Cô giới thiệu từ, chữ: o.
- Cô giới thiệu pvề đặc điểm chữ :u. Giới thiệu chữ in thường, viết thường, in hoa) 
- Phát âm chữ: u Thi đua giữa các tổ, nhóm.....)
- Với chữ ư cô làm tương tự.
- Cho trẻ so sánh chữ : u,ư
*Củng cố:
- Trẻ hát, vận động bài: “Con cào cào”đi lấy rổ về chỗ.
- Cô giơ chữ cho trẻ đọc. 
- Cho trẻ chơi trò chơi giơ chữ theo hiệu lệnh của cô. 
*HĐ2.Luyện tập:
*TC1: Xếp chữ
- Cho trẻ ngồi về nhóm.
- Trẻ lấy đồ dùng là sỏi về chỗ ngồi xếp chữ u, ư.
*TC2: Tìm và nối chữ u,ư
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô phổ biến luật chơi, cách chơi: 
*TC3: Gạch chân chữ trong từ .
- Chia trẻ làm 2 đội ở 2 bảng gắn các bức tranh chứa từ có chứa chữ u, ư
- Trẻ lên gạch chân chữ u, ư trong từ dưới bức tranh.
	- Hình ảnh trên máy có gắn chữ u, ư
- Mỗi trẻ một bộ chữ u, ư. Mỗi trẻ 1 tranh có hình ảnh và chữ có u,ư. 
 - 2 bảng đen ghi tên các đồ dụng cụ nghề xây dựng có chứa các chữ cái: u, ư
- Sỏi
- Tranh chứa từ có chứa chữ u, ư

	


ĐÁNH GIÁ
	1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................


[bookmark: _GoBack]Thứ 3 ngày 20 tháng 12 năm 2022
	TÊN HĐH
	MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
	TIẾN HÀNH
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PTTC
Bật qua vật cản




	 - Trẻ biết dùng sức của đôi bàn chân bật qua vật cản cao 17cm.
- Trẻ có kỹ năng nhún bật qua vật cản cao 17cm
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động
	* HĐ1 : Khởi động
- Trẻ thực hiện các kiểu đi theo hiệu lệnh của cô
- Chuyển đội hình về 3 hàng ngang
* HĐ2 : Trọng động
- Tập BTPTC tập kết hợp với bài hát “Chúng tôi là chiến sĩ” 
+ ĐT tay: Hai tay ra trước lên cao
+ ĐT chân: Đứng lên ngồi xuống liên tục
+ ĐT bụng: Đứng cúi gập người
+ ĐT bật: Bật tại chỗ
- ĐTNM: Bật
- VĐCB : Bật qua vật cản
+ Cô giới thiệu vật cản. Trẻ chơi tự do với vật cản. 
+ Trẻ kể về trò chơi của mình
+ Cô giới thiệu vận động Bật qua vật cản
+ Trẻ đứng về 2 hàng ngang
+ Cô thực hiện mẫu lần 1
+ Cô thực hiện mẫu lần 2 + phân tích động tác bật qua vật cản
CB: 2 tay đưa ra trước đứng trước vạch chuẩn
TH: Khi có hiệu lệnh bật thì khụy gối đồng thời đưa 2 tay xuống dưới ra sau nhún bật thật mạnh qua vật cản và tiếp đất bằng các đầu ngón chân sau đó bằng cả bàn chân cứ như vậy bật tiếp qua 2 vật cản còn lại và đi về cuối hàng đứng.
+ Cô yêu cầu trẻ nhắc lại cách bật qua vật cản. 1 Trẻ lên thực hiện, trẻ nhận xét bạn
+ Trẻ thi đua nhau thực hiện bật khéo léo không làm đổ vật cản
+ Cô động viên rèn kỹ năng bật cho trẻ
+ Lần 2 cho trẻ thi đua 2 đội xem đội nào bật nhanh không làm đổ vật cản đội đó chiến thắng
+ Cô động viên 2 đội. Yêu cầu trẻ nhắc lại tên vận động
- TCVĐ: Bolinh
+ Cách chơi: Trẻ cầm bóng cúi khom người nhằm bolinh để ném sao cho chúng làm bolinh đổ.
+ Luật chơi: Sau một bản nhạc đội nào làm đổ nhiều bolinh thì đội đó chiến thắng và mỗi bạn chỉ được thực hiện một lần.
- Cho trẻ chơi  2 lần
*HĐ 3: Hồi tĩnh
- Trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 phút
	- Xắc xô


- Nhạc bài hát: Chúng tôi là chiến sĩ


- 3 Vật cản cao 17cm
 







- 6 Vật cản cao 17cm

- 2 Bộ đồ chơi Bolinh
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PTTM
Biểu diễn văn nghệ:

	-Trẻ có kỹ năng hát bài: Nhà của tôi và kỹ năng múa bài Cả nhà rất vui
- Rèn kỹ năng biểu diễn văn nghệ mạnh dạn tự tin
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động
	* HĐ1: Trò chơi âm nhạc
- Trẻ chọn nốt nhạc và hát theo hình vẽ có trong nốt nhạc
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo 3 tổ, mỗi tổ chọn 1 nốt nhạc
* HĐ2: Biểu diễn văn nghệ:
- Biểu diễn bài hát: Chiếc áo mùa đông
+ Cô cho trẻ nghe nhạc bài hát: Chiếc áo mùa đông
+ Trẻ đoán tên bài hát tên tác giả
+ Cả lớp hát lại bài hát 1 lần
+ Trẻ thi đua nhau hát theo tổ nhóm cá nhân
+ Cô yêu cầu trẻ hát lại bài hát 1 lần và nhắc lại tên bài hát
- Trẻ biểu diễn bài: Nào mình cùng ăn
+ Cô hỏi trẻ có bài hát gì nói về bữa ăn vui vẻ?
+ Trẻ nói tên, cô thống nhất biểu diễn bài hát: Nào mình cùng ăn
+ Cả lớp hát lại bài hát 1 lần
+ Cô gợi hỏi trẻ vận động kết hợp: Vận động minh họa
+ Cô cho cả lớp hát+ vận động minh họa bài hát 1 lần
+ Trẻ thi đua nhau hát+ múa theo tổ, nhóm, cá nhân 
+ Trẻ nhắc lại tên bài hát tên vận động kết hợp
* HĐ3: Hát nghe bài: Chúng tôi là chiến sĩ
- Cô giới thiệu tên bài hát nghe
- Cô hát cho trẻ nghe 2 lần
- Yêu cầu trẻ nhắc lại tên bài hát nghe

	
- Nốt nhạc
- Hình ảnh nội dung bài hát: Chiếc áo mùa đông
- Nhạc bài hát: Nào mình cùng ăn
- Sân khấu

- Nhạc bài hát; Chúng tôi là chiến sỹ
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